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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

- Mười bốn đặc điểm bất thường của hình thái noãn đã được xác định trên 10116 noãn 

trưởng thành được thu thập từ 788 bệnh nhân thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (In vitro 

fertilization - IVF) bao gồm: hình dạng noãn bất thường, ZP (màng trong suốt - Zona 

pellucidaze) sậm màu, ZP hình dạng bất thường, PVS (khoang quanh noãn -perivitelline space) 

hẹp, PVS rộng, PVS hạt, PB (thể cực thứ nhất - polar body) phân mảnh, PB lớn, PB hình dạng 

bất thường, CLCG (bào tương sậm hạt trung tâm - Centrally located cytoplasmic granulation), 

HG (bào tương hạt phân tán - Heterogeneous granulation), VAC (không bào - vacuole), SER 

(Smooth endoplasmic reticulum - lưới nội chất trơn) và RF (thể cản quang - Refractile body). 

Trong 10116 noãn, các hình thái noãn chiếm tỷ lệ cao nhất bao gồm HG (36,5%), PVS hạt 

(30,5%), PB phân mảnh (29,2%). Cùng với đó, noãn HG (24,9%), PB phân mảnh (14,2%) và 

CLCG (14,2%) hay gặp trong nhóm noãn có một bất thường. Noãn bất thường PVS kết hợp 

bất thường PB (13,3%), noãn bất thường PVS kết hợp bất thường CG (21,3%), noãn bất 

thường PB kết hợp bất thường CG (21,4%) chiếm tỷ lệ cao trong nhóm noãn có hai bất 

thường. Đây là các phân tích đầu tiên thực hiện tại Việt Nam về phân bố hình thái noãn theo số 

lượng bất thường. 

- Các yếu tố có liên quan đến hình thái noãn gồm: tổng liều FSH (Follicle stimulating 

hormon), tác nhân gây trưởng thành noãn, số lượng noãn, và tỷ lệ noãn trưởng thành. Trong 



các yếu tố đó, khả năng xuất hiện noãn bất thường cao hơn ở nhóm có tổng liều FSH trên 

2500IU (đơn vị quốc tế - International unit), nhóm sử dụng tác nhân gây trưởng thành noãn 

bằng agonist, nhóm có số lượng noãn chọc hút được từ 15 noãn trở xuống và nhóm có tỷ lệ 

noãn trưởng thành từ 75% trở xuống. Chưa tìm thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa 

tuổi mẹ và hình thái noãn (p>0,05). Yếu tố tổng liều FSH và tác nhân gây trưởng thành agonist 

liên quan đến hình thái noãn cũng được báo cáo đầu tiên tại Việt Nam.  

- Tỷ lệ thụ tinh và chất lượng phôi hai ngày tuổi theo một số đặc điểm hình thái noãn: Tỷ lệ 

thụ tinh (83,8% - 90,6%) tăng so với nhóm đối chứng ở các nhóm hình thái noãn: Noãn chỉ có 

bất thường PVS rộng (90,6%), noãn PVS hạt kết hợp với PB phân mảnh (90,3%), noãn PVS 

hạt kết hợp với HG (89,1%), noãn PB phân mảnh kết hợp với HG (83,8%). Tỷ lệ phôi tốt hai 

ngày tuổi (68,7% - 75,0%) tăng so với đối chứng ở các nhóm: noãn PVS hạt kết hợp với PB 

phân mảnh (75,0%), noãn PVS hạt kết hợp với HG (78,0%), noãn PB phân mảnh kết hợp với 

HG (68,7%). Ngược lại, tỷ lệ thụ tinh và phôi tốt hai ngày tuổi giảm ở nhóm noãn chỉ có bất 

thường PB lớn so với nhóm đối chứng lần lượt là 44,4% và 25,0%. Bên cạnh đó, tỷ lệ thụ tinh 

và tỷ lệ phôi tốt hai ngày tuổi của các hình thái noãn khác không có sự khác biệt so với noãn 

bình thường.  

- Ảnh hưởng của một số hình thái noãn đến khả năng thụ tinh và chất lượng phôi hai ngày 

tuổi: Noãn PVS hạt làm tăng khả năng thụ tinh. Noãn PVS hạt, PB phân mảnh và HG làm tăng 

khả năng tạo được phôi tốt hai ngày tuổi. Ngược lại, noãn PB lớn và CLCG làm giảm khả năng 

thụ tinh. Các hình thái noãn khác không có ảnh hưởng đến khả năng thụ tinh và chất lượng 

phôi hai ngày tuổi.  

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: 

- Kết quả nghiên cứu hình thái noãn có thể giúp các bác sỹ lâm sàng và chuyên viên phôi học 

tiên lượng được kết quả điều trị và tư vấn cho các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn sau quá 

trình thu nhận noãn; không phải hình thái noãn bất thường nào cũng làm giảm tỷ lệ thụ tinh và 

chất lượng phôi hai ngày tuổi. Ngoài ra, giá trị tiên lượng của hình thái noãn sẽ giúp cho việc 

kích thích buồng trứng ở các chu kỳ tiếp theo.  

- Kết quả phân tích các yếu tố liên quan đến hình thái noãn đã chỉ rõ cần cân nhắc và cá thể 

hóa tổng liều FSH cho phù hợp với từng bệnh nhân khi sử dụng FSH ngoại sinh. 

- Chất lượng phôi hai ngày tuổi bị ảnh hưởng bởi hình thái noãn, vì vậy việc lựa chọn phôi 

phân cắt hai ngày tuổi có thể xem xét đến tiêu chí hình thái noãn nếu chất lượng phôi khi đó 

tương đương. 

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: 



- Nghiên cứu ảnh hưởng của hình thái noãn đến chất lượng phôi nang và các yếu tố về sản 

khoa khác. 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của hình thái noãn đến động học của phôi từ đó xem xét mối liên 

quan đến chất lượng di truyền của phôi qua chẩn đoán di truyền tiền làm tổ. 
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11. Summary of the new findings of the thesis 

- Fourteen abnormal features of oocyte morphology were identified in 10,116 mature oocytes 

collected from 788 patients undergoing in vitro fertilization (IVF) including: abnormal oocyte 

shape, dark ZP (Zona pellucida), abnormally shaped ZP, narrow PVS (perivitelline space), 

large PVS, granular PVS, fragmented PB (polar body), large PB, abnormally shaped PB, 

CLCG (Centrally located cytoplasmic granulation), HG (heterogeneous granulation), VAC 

(vacuole), SER (Smooth endoplasmic reticulum) and RF (refractile body). In 10,116 oocytes, 

the most common oocyte morphologies included HG (36.5%), granular PVS (30.5%), and 

fragmented PB (29.2%). In addition, HG (24.9%), fragmented PB (14.2%) and CLCG (14.2%) 

oocytes were commonly found in the group of oocytes with one abnormality. Abnormal PVS 

oocytes combined with abnormal PB (13.3%), abnormal PVS oocytes combined with 

abnormal CG (cytoplasmic granulation - including CLCG and HG) (21.3%), and abnormal PB 

oocytes combined with abnormal CG (21.4%) accounted for a high proportion in the group of 

oocytes with two abnormalities. These are the first analyses conducted in Vietnam on the 

distribution of oocyte morphology according to the number of abnormalities.  

- Factors related to oocyte morphology included: total dose of FSH (Follicle stimulating 

hormone), methods for inducing final oocyte maturation, number of retrieved oocytes, and the 

mature oocyte rate. Among these factors, the possibility of abnormal oocytes was higher in the 

group with a total dose of FSH above 2500IU (international unit), the group using agonist 

trigger, the group with 15 or less retrieved oocytes, and the group with the mature oocyte rate 



of 75% or less. No statistically significant association was found between maternal age and 

oocyte morphology (p>0.05). The factors of total dose of FSH and agonist trigger related to 

oocyte morphology were also reported for the first time in Vietnam.  

- Fertilization rate and quality of day two embryos according to some oocyte morphological 

features: Fertilization rate (83.3% - 90.6%) increased compared to the control group (73.2%) in 

the oocyte morphology groups: Oocytes with only large PVS (90.6%), granular PVS oocytes 

combined with fragmented PB (90.3%), granular PVS oocytes combined with HG (89.1%), 

fragmented PB oocytes combined with HG (83.8%). The rate of good day two embryos 

(68.7% - 75.0%) increased compared to the control group (49.7%) in the groups: granular PVS 

oocytes combined with fragmented PB (75.0%), granular PVS oocytes combined with HG 

(78.0%), fragmented PB oocytes combined with HG (68.7%). In contrast, the rates of 

fertilization and good day two embryos decreased in the group of only large PB oocytes 

compared to the control group by 44.4% and 25.0%, respectively. In addition, these rates of 

other morphological abnormal groups were not different from those of the control group.  

- Effect of oocyte morphology on the rate of fertilization and quality of day two embryos: 

granular PVS oocytes increased the rate of fertilization. Granular PVS, fragmented PB and HG 

oocytes increased the rate of good day two embryos. On the contrary, large PB and CLCG 

oocytes reduced the fertilization ability. Other abnormal oocyte morphological groups had no 

effect on the rate of fertilization and quality of day two embryos.   

12. Practical applicability: 

- The results can be applied to help clinicians and embryologists predict the treatment results 

and counseling for infertile couples after the oocyte retrieval process; not all abnormal oocytes 

reduce the fertilization rate and the quality of day two embryos. In addition, the predictive 

value of oocyte morphology will provide more information for the subsequent ovarian 

stimulation.  

- The total dose of FSH need to be considered and individualized when using exogenous FSH 

for each patient. 

- The quality of  day two embryos is influenced by oocyte morphology, so oocyte morphology 

can be considered as a criterion for the embryo selection if the embryo quality is equivalent. 

13. Further research directions: 

- Research the influence of oocyte morphology on blastocyst quality and other obstetric 

outcomes.  

 - Research the influence of oocyte morphology on embryo morphokinetics, thereby examining 

the relationship to the embryo genetic quality through preimplantation genetic testing.  
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